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Phụ lục I
MẪU VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM AN NINH HẠT NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2026/TT-BKHCN 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
1. Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân 
1.1. Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân được xây dựng nhằm mô tả hệ thống, tổ chức và các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân áp dụng đối với cơ sở hạt nhân, hoạt động sử dụng, lưu giữ và vận chuyển vật liệu hạt nhân; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc ngăn ngừa, phát hiện, đánh giá và ứng phó đối với các hành vi xâm nhập trái phép, chiếm đoạt, phá hoại hoặc các hành vi khác gây mất an ninh hạt nhân.
1.2. Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân được xây dựng trên cơ sở:
a) Mục tiêu bảo vệ;
b) Đánh giá mối đe dọa và các nguy cơ mất an ninh hạt nhân;
c) Đặc điểm của vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân, công việc liên quan;
d) Yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân tương ứng với nhóm vật liệu hạt nhân;
đ) Các yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 332/2025/NĐ-CP, Phụ lục IV Nghị định số 332/2025/NĐ-CP và Phần 1 Thông tư này.
1.3. Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân được xây dựng theo cấu trúc gồm:
a) Phần chính của Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân;
b) Cấu phần bổ sung tương ứng theo vòng đời của nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu;
c) Cấu phần cập nhật kế hoạch.
1.4. Phần chính của Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân là nội dung nền tảng mô tả hệ thống bảo vệ thực thể, cơ cấu tổ chức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân áp dụng đối với đối tượng được bảo vệ.
1.5. Cấu phần bổ sung được xây dựng, điều chỉnh và bổ sung để mô tả các yêu cầu bảo đảm an ninh hạt nhân áp dụng đối với từng giai đoạn vòng đời của cơ sở hạt nhân theo quy định tại Chương II Thông tư này.
1.6. Cấu phần cập nhật kế hoạch được xây dựng, bổ sung khi có thay đổi ảnh hưởng đến mục tiêu bảo vệ hoặc hiệu quả của hệ thống bảo vệ thực thể.
1.7. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm rà soát, cập nhật Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân khi có thay đổi ảnh hưởng đến mục tiêu bảo vệ hoặc hiệu quả của hệ thống bảo vệ thực thể.
1.8. Nội dung của Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân phải bảo đảm tính thống nhất, đầy đủ, chính xác và phản ánh đúng hiện trạng của cơ sở, vật liệu hạt nhân, hệ thống bảo vệ thực thể, hệ thống thông tin quan trọng, hoạt động vận chuyển và tổ chức bảo đảm an ninh hạt nhân tại thời điểm lập hoặc cập nhật kế hoạch.
1.9. Tài liệu, bản vẽ, sơ đồ, danh mục, quy trình, phương án và các thông tin kèm theo Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân là bộ phận không tách rời của Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân và phải được quản lý, bảo vệ theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều 5 của Thông tư này.
2. Thể thức mẫu hướng dẫn kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân 
2.1. Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân (Kế hoạch) bao gồm trang bìa chính, trang bìa phụ, nội dung chính của Kế hoạch và các tài liệu kèm theo (nếu có).
2.2. Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân và các tài liệu kèm theo trong Kế hoạch (nếu có) phải đóng thành quyển.
3. Cấu trúc và mẫu Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân 

	TT
	Mẫu Kế hoạch bảo đảm an ninh
hạt nhân
	Mẫu số

	1
	Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân cho cơ sở hạt nhân trong sử dụng và lưu giữ vật liệu hạt nhân
	Mẫu số 01/PLI

	2
	Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân trong quá trình vận chuyển vật liệu hạt nhân
	Mẫu số 02/PLI
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KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM AN NINH HẠT NHÂN CHO CƠ SỞ HẠT NHÂN
TRONG SỬ DỤNG VÀ LƯU GIỮ VẬT LIỆU HẠT NHÂN
A. KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM AN NINH HẠT NHÂN TỔNG THỂ
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1. Thông tin về tổ chức được cấp giấy phép
a) Tên tổ chức:
b) Địa chỉ trụ sở chính:
c) Địa chỉ cơ sở:
d) Thông tin liên hệ:
2. Thông tin về người đứng đầu tổ chức
a) Họ và tên:
b) Chức vụ:
c) Thông tin liên hệ:
3. Thông tin về người phụ trách công tác bảo đảm an ninh hạt nhân
a) Họ và tên:
b) Chức vụ:
c) Thông tin liên hệ:
d) Quyết định giao nhiệm vụ hoặc bổ nhiệm:
4. Phạm vi áp dụng của Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân
5. Danh mục vật liệu hạt nhân
a) Loại vật liệu hạt nhân;
b) Dạng vật liệu hạt nhân;
c) Nhóm vật liệu hạt nhân;
d) Mục đích sử dụng;
đ) Vị trí sử dụng, lưu giữ.
	STT
	Loại vật liệu
	Đồng vị
	Độ làm giàu
	Khối lượng/
hoạt độ
	Dạng vật lý
	Nhóm vật liệu
	Mục đích sử dụng
	Vị trí lưu giữ

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 1. Danh mục vật liệu hạt nhân
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH HẠT NHÂN
1. Trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức
2. Trách nhiệm của người phụ trách công tác bảo đảm an ninh hạt nhân
3. Trách nhiệm của lực lượng bảo vệ
4. Trách nhiệm của lực lượng ứng phó
5. Trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân có liên quan
6. Sơ đồ tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh hạt nhân
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM AN NINH HẠT NHÂN
1. Mô tả cơ sở và mục tiêu bảo vệ
1.1. Vị trí cơ sở, môi trường xung quanh và các yếu tố có ảnh hưởng đến việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân.
Nêu vị trí cơ sở, môi trường xung quanh và các yếu tố có ảnh hưởng đến việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân.
1.2. Mặt bằng tổng thể cơ sở, các công trình chính, các tuyến giao thông tiếp cận cơ sở và các khu vực có liên quan đến vật liệu hạt nhân.
Thể hiện mặt bằng tổng thể cơ sở, các công trình chính, các tuyến giao thông tiếp cận cơ sở và các khu vực có liên quan đến vật liệu hạt nhân.
1.3. Mối liên hệ giữa vật liệu hạt nhân mô tả tại Mục 5 Phần I, thiết bị hạt nhân, các cấu trúc, hệ thống và bộ phận quan trọng về an toàn với mục tiêu bảo vệ, bao gồm:
a) Thiết bị hạt nhân;
b) Cấu trúc, hệ thống và bộ phận quan trọng về an toàn;
c) Hệ thống thông tin quan trọng liên quan đến an ninh hạt nhân
1.4. Xác định mục tiêu bảo vệ và mối liên hệ giữa mục tiêu bảo vệ với các khu vực bảo vệ thực thể.
2. Đánh giá nguy cơ mất an ninh hạt nhân
2.1. Mô tả cơ sở thực hiện đánh giá nguy cơ mất an ninh hạt nhân.	
Nêu cơ sở, phương pháp và các giả định được sử dụng trong đánh giá nguy cơ mất an ninh hạt nhân.
2.2. Xác định các hành vi có thể ảnh hưởng đến mục tiêu bảo vệ, bao gồm:
a) Tiếp cận trái phép;
b) Chiếm đoạt trái phép vật liệu hạt nhân;
c) Phá hoại;
d) Các hành vi khác gây mất an ninh hạt nhân.
2.3. Đánh giá hậu quả tiềm tàng đối với mục tiêu bảo vệ.
Đánh giá hậu quả tiềm tàng đối với mục tiêu bảo vệ trong trường hợp xảy ra các hành vi quy định tại Mục 2.2.
2.4. Xác định cơ sở lựa chọn các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân.
Nêu cơ sở lựa chọn các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân tương ứng với nguy cơ đã được đánh giá.
3. Hệ thống bảo vệ thực thể
3.1. Các khu vực bảo vệ thực thể.
Nêu các khu vực bảo vệ thực thể được thiết lập,mục đích của từng khu vực, đối tượng được bảo vệ trong từng khu vực và các biện pháp kiểm soát áp dụng.
3.2. Các biện pháp kiểm soát tiếp cận đối với người, phương tiện, hàng hóa, thiết bị và vật dụng mang vào hoặc đưa ra khỏi cơ sở.
Nêu các biện pháp kiểm soát tiếp cận đối với người, phương tiện, hàng hóa, thiết bị và vật dụng mang vào hoặc đưa ra khỏi cơ sở.
3.3. Chương trình quản lý độ tin cậy nhân sự và các biện pháp phòng ngừa nguy cơ nội gián.
Trình bày chương trình quản lý độ tin cậy nhân sự và các biện pháp phòng ngừa nguy cơ nội gián.
3.4. Các biện pháp ngăn chặn và rào cản vật lý:
a) Hệ thống rào cản vật lý;
b) Vùng cách ly hoặc biện pháp tương đương;
c) Hệ thống chiếu sáng an ninh.
3.5. Hệ thống giám sát, phát hiện.
a) Hệ thống phát hiện;
b) Hệ thống giám sát, ghi hình;
c) Các thiết bị hỗ trợ phát hiện khác.
3.6. Biện pháp đánh giá và xử lý báo động:
a) Hệ thống cảnh báo và đánh giá báo động;
b) Hệ thống xử lý báo động;
c) Trạm báo động trung tâm;
d) Trạm báo động thứ cấp.
3.7. Hệ thống thông tin liên lạc và các biện pháp bảo đảm duy trì thông tin liên tục.
Nêu hệ thống thông tin liên lạc phục vụ bảo đảm an ninh hạt nhân và các biện pháp bảo đảm duy trì thông tin liên tục trong mọi tình huống.
3.8. Hệ thống cấp điện và các biện pháp bảo đảm duy trì hoạt động của hệ thống bảo vệ thực thể.
Trình bày hệ thống cấp điện và các biện pháp bảo đảm duy trì hoạt động của hệ thống bảo vệ thực thể.
3.9. Lực lượng bảo vệ và lực lượng ứng phó
Mô tả:
a) Thành phần, tổ chức và nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ và lực lượng ứng phó;
b) Trang thiết bị, phương tiện phục vụ thực hiện nhiệm vụ;
c) Chương trình đào tạo, huấn luyện, kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với lực lượng bảo vệ và lực lượng ứng phó;
d) Khả năng triển khai, thời gian ứng phó, phương thức liên lạc, quan hệ chỉ huy và cơ chế phối hợp.
3.10. Biện pháp bảo đảm an ninh máy tính và an ninh mạng.
Trình bày:
a) Các hệ thống thông tin quan trọng liên quan đến an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân và thanh sát hạt nhân;
b) Các biện pháp phân vùng, phân đoạn mạng;
c) Kiểm soát truy cập;
d) Quản lý cấu hình và quản lý thay đổi;
đ) Kiểm soát thiết bị di động và phương tiện lưu trữ dữ liệu;
e) Giám sát, phát hiện và ứng phó sự cố an ninh mạng;
g) Bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng;
h) Biện pháp khôi phục sau sự cố.
3.11. Biện pháp kiểm soát và bảo vệ vật liệu hạt nhân trước hành vi chiếm đoạt hoặc chuyển giao trái phép.
Nêu các biện pháp kiểm soát, phát hiện và ngăn ngừa hành vi chiếm đoạt hoặc chuyển giao trái phép vật liệu hạt nhân.
3.12. Hệ thống và các biện pháp bảo vệ thông tin liên quan đến an ninh hạt nhân.
Nêu các loại thông tin được bảo vệ và các biện pháp quản lý, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin liên quan đến an ninh hạt nhân.
4. Quy trình bảo đảm an ninh hạt nhân
4.1. Kiểm soát tiếp cận.
Nêu trình tự và biện pháp thực hiện việc kiểm soát tiếp cận
4.2. Quản lý khóa, thẻ, mã số, mật khẩu và các phương tiện xác thực khác.
Nêu biện pháp quản lý khóa, thẻ, mã số, mật khẩu và các phương tiện xác thực khác
4.3. Quy trình quản lý độ tin cậy nhân sự.
Nêu các biện pháp đánh giá, quản lý và giám sát độ tin cậy nhân sự.
4.4. Kiểm soát, quản lý và bảo vệ vật liệu hạt nhân.
Nêu các biện pháp kiểm soát, quản lý và bảo vệ vật liệu hạt nhân.
4.5. Vận hành hệ thống bảo vệ thực thể.
Nêu quy trình vận hành các thành phần và tổng thể của hệ thống bảo vệ thực thể.
4.6. Vận hành các hệ thống thông tin quan trọng liên quan đến an ninh hạt nhân.
Nêu việc quản lý, khai thác và bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng.
4.7. Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống bảo vệ thực thể.
Nêu chương trình kiểm tra, thử nghiệm định kỳ đối với hệ thống bảo vệ thực thể.
4.8. Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống bảo vệ thực thể.
Nêu chương trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống bảo vệ thực thể.
4.9. Đánh giá hiệu quả hệ thống bảo vệ thực thể.
Nêu phương pháp và tần suất đánh giá hiệu quả hệ thống bảo vệ thực thể.
4.10. Quản lý thay đổi ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân.
Nêu trình tự xem xét, đánh giá và phê duyệt các thay đổi có ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân.
4.11. Quản lý, sử dụng, lưu giữ và hủy thông tin được bảo vệ.
Nêu các biện pháp quản lý, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin liên quan đến an ninh hạt nhân.
4.12. Quy trình rà soát, cập nhật Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân.
Nêu việc rà soát, cập nhật và quản lý phiên bản của Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân.
5. Ứng phó sự cố mất an ninh hạt nhân
5.1. Tổ chức ứng phó đối với sự cố mất an ninh hạt nhân.
Nêu tổ chức ứng phó đối với sự cố mất an ninh hạt nhân.
5.2. Hệ thống cảnh báo và thông tin liên lạc khẩn cấp.
Nêu các phương tiện và phương thức thông tin liên lạc phục vụ ứng phó.
5.3. Cơ chế phối hợp lực lượng bên ngoài.
Nêu cơ chế phối hợp với cơ quan công an, quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan.
Mô tả các thỏa thuận hỗ trợ, trao đổi thông tin và phối hợp ứng phó với các lực lượng bên ngoài.
5.4. Các tình huống sự cố mất an ninh hạt nhân.
Xác định các tình huống sự cố mất an ninh hạt nhân có thể xảy ra.
5.5. Biện pháp ứng phó.
Nêu các biện pháp ứng phó đối với từng tình huống sự cố mất an ninh hạt nhân.
5.6. Đào tạo, huấn luyện và diễn tập
Mô tả việc duy trì năng lực của lực lượng bảo vệ và lực lượng ứng phó thông qua đào tạo, huấn luyện, kiểm tra, diễn tập; việc quản lý, bảo quản, kiểm tra và sử dụng phương tiện, thiết bị phục vụ bảo đảm an ninh hạt nhân.
Mô tả kế hoạch diễn tập phối hợp với các lực lượng bên ngoài.
5.7. Báo cáo và khắc phục sự cố mất an ninh hạt nhân.
Nêu trách nhiệm, trình tự, phương thức báo cáo và các biện pháp khắc phục sau sự cố mất an ninh hạt nhân.
IV. ĐÀO TẠO, LƯU GIỮ HỒ SƠ VÀ BÁO CÁO
1. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện về bảo đảm an ninh hạt nhân.
2. Chế độ quản lý và lưu giữ hồ sơ liên quan đến bảo đảm an ninh hạt nhân.
3. Chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.
V. TÀI LIỆU KÈM THEO
1. Sơ đồ mặt bằng tổng thể cơ sở.
2. Sơ đồ các khu vực bảo vệ thực thể.
3. Sơ đồ hệ thống bảo vệ thực thể, bao gồm vị trí các trạm báo động và các tuyến tuần tra.
4. Sơ đồ tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh hạt nhân.
5. Danh mục vật liệu hạt nhân.
6. Danh mục thiết bị hạt nhân.
7. Danh mục các hệ thống thông tin quan trọng.
8. Danh mục các quy trình bảo đảm an ninh hạt nhân.
9. Danh mục thông tin được bảo vệ.
10. Các tài liệu khác có liên quan.
B. BẢO ĐẢM AN NINH THEO VÒNG ĐỜI
Mô tả các nội dung bổ sung hoặc thay đổi so với Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân tổng thể tương ứng với từng giai đoạn vòng đời
I. BẢO ĐẢM AN NINH TRONG GIAI ĐOẠN LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM
1. Mô tả địa điểm dự kiến xây dựng cơ sở
1.1. Vị trí địa lý.
1.2. Hiện trạng sử dụng đất và khu vực lân cận.
1.3. Các tuyến giao thông tiếp cận.
1.4. Các yếu tố tự nhiên và xã hội có liên quan đến an ninh hạt nhân.
2. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân
2.1. Khả năng kiểm soát tiếp cận địa điểm.
2.2. Khả năng giám sát và bảo vệ địa điểm.
2.3. Khả năng hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội và lực lượng ứng phó bên ngoài.
2.4. Các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến việc bảo đảm an ninh hạt nhân.
3. Các yêu cầu an ninh được xem xét trong lựa chọn địa điểm
3.1. Yêu cầu đối với khu vực bảo vệ thực thể.
3.2. Yêu cầu đối với hệ thống bảo vệ thực thể.
3.3. Yêu cầu đối với tổ chức ứng phó.
4. Tài liệu kèm theo
4.1. Sơ đồ vị trí địa điểm; 
4.2. Bản đồ khu vực lân cận; 
4.3. Các tài liệu đánh giá liên quan.
II. GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ
1. Mục tiêu bảo vệ và cơ sở thiết kế an ninh
1.1. Mục tiêu bảo vệ dự kiến.
1.2. Cơ sở áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân trong thiết kế.
2. Thiết kế các khu vực bảo vệ thực thể
2.1. Khu vực hạn chế ra vào.
2.2. Khu vực được bảo vệ.
2.3. Khu vực kiểm soát đặc biệt.
2.4. Khu vực trọng yếu.
3. Thiết kế hệ thống bảo vệ thực thể
3.1. Rào cản vật lý.
3.2. Vùng cách ly.
3.3. Hệ thống phát hiện.
3.4. Hệ thống đánh giá báo động.
3.5. Trạm báo động.
4. Thiết kế các hệ thống thông tin quan trọng
5. Tích hợp yêu cầu an toàn và an ninh trong thiết kế
6. Tài liệu kèm theo
6.1. Bản vẽ bố trí tổng thể; 
6.2. Sơ đồ khu vực bảo vệ thực thể; 
6.3. Sơ đồ nguyên lý hệ thống bảo vệ thực thể.
III. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM KHÔNG CÓ VẬT LIỆU HẠT NHÂN
1. Kiểm soát tiếp cận công trường
2. Quản lý nhà thầu và người lao động
3. Bảo vệ thông tin thiết kế và thông tin nhạy cảm
4. Bảo vệ thiết bị, cấu kiện và hệ thống quan trọng
5. Bảo đảm an ninh máy tính và an ninh mạng phục vụ xây dựng
6. Các biện pháp ứng phó đối với sự cố mất an ninh hạt nhân
7. Tài liệu kèm theo
7.1. Sơ đồ công trường; 
7.2. Danh mục khu vực hạn chế; 
7.3. Danh mục hệ thống quan trọng.
IV. GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH THỬ CÓ VẬT LIỆU HẠT NHÂN
1. Chuyển tiếp từ xây dựng sang vận hành
2. Đưa hệ thống bảo vệ thực thể vào hoạt động
3. Kiểm tra, thử nghiệm hệ thống bảo vệ thực thể
4. Bố trí lực lượng bảo vệ và lực lượng ứng phó
5. Đào tạo, huấn luyện và diễn tập
6. Đánh giá hiệu quả hệ thống bảo vệ thực thể trước khi vận hành chính thức
7. Tài liệu kèm theo
7.1. Báo cáo thử nghiệm; 
7.2. Báo cáo đánh giá hiệu quả; 
7.3. Hồ sơ đào tạo, diễn tập.
V. GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH
1. Các thay đổi liên quan đến mục tiêu bảo vệ
2. Các thay đổi liên quan đến vật liệu hạt nhân
3. Duy trì hiệu quả hệ thống bảo vệ thực thể
4. Kết quả đánh giá định kỳ
5. Các biện pháp cải tiến hệ thống bảo vệ thực thể
6. Tài liệu kèm theo
6.1. Báo cáo đánh giá định kỳ; 
6.2. Hồ sơ thay đổi; 
6.3. Kế hoạch nâng cấp.
VI. GIAI ĐOẠN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
1. Tình trạng cơ sở và vật liệu hạt nhân
2. Điều chỉnh mục tiêu bảo vệ
3. Điều chỉnh các khu vực bảo vệ thực thể
4. Điều chỉnh hệ thống bảo vệ thực thể
5. Chuyển giao, vận chuyển hoặc loại bỏ vật liệu hạt nhân
6. Chấm dứt các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân
7. Tài liệu kèm theo
7.1. Kế hoạch chấm dứt hoạt động; 
7.2. Danh mục vật liệu hạt nhân còn lại; 
7.3. Hồ sơ chuyển giao hoặc vận chuyển. 
C. CẬP NHẬT KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM AN NINH HẠT NHÂN
1. Nội dung thay đổi
2. Lý do thay đổi
3. Đánh giá ảnh hưởng đến mục tiêu bảo vệ
4. Đánh giá ảnh hưởng đến hệ thống bảo vệ thực thể
5. Các biện pháp điều chỉnh, bổ sung
6. Thời điểm áp dụng
7. Tài liệu kèm theo.


Mẫu số 02/PLI

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 












KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM AN NINH HẠT NHÂN
TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU HẠT NHÂN











……, tháng …… năm ......


46

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN













KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM AN NINH HẠT NHÂN
TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU HẠT NHÂN




Phiên bản: 
Số trang:
Ngày hiệu lực: 


Đại diện Bộ phận lập Kế hoạch an ninh 
Đại diện tổ chức phê duyệt 
Họ và tên/
Chức danh
Chữ ký
…, ngày/tháng
/năm
……, ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC
(Ký, đóng dấu)








Phụ trách ATBX



Kiểm tra

Họ và tên/
Chức danh
Chữ ký
…, ngày/tháng
/năm

Trưởng phòng Hành chính quản trị











KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM AN NINH HẠT NHÂN
TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU HẠT NHÂN
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin về các tổ chức tham gia vận chuyển
1.1. Tổ chức, cá nhân gửi vật liệu hạt nhân
a) Tên tổ chức:
b) Địa chỉ:
c) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền:
d) Đầu mối liên hệ phục vụ hoạt động vận chuyển:
1.2. Tổ chức, cá nhân vận chuyển vật liệu hạt nhân
a) Tên tổ chức:
b) Địa chỉ:
c) Người chịu trách nhiệm tổ chức vận chuyển:
d) Đầu mối liên hệ trong quá trình vận chuyển:
1.3. Tổ chức, cá nhân nhận vật liệu hạt nhân
a) Tên tổ chức:
b) Địa chỉ:
c) Người chịu trách nhiệm tiếp nhận:
d) Đầu mối liên hệ:
2. Thông tin chung về chuyến vận chuyển vật liệu hạt nhân
2.1. Mục đích vận chuyển:
2.2. Điểm xuất phát:
2.3. Điểm đến:
2.4. Thời gian thực hiện vận chuyển:
2.5. Phương thức vận chuyển:
3. Thông tin về vật liệu hạt nhân
3.1. Loại vật liệu hạt nhân.
3.2. Dạng vật liệu hạt nhân.
3.3. Nhóm vật liệu hạt nhân.
3.4. Khối lượng vật liệu hạt nhân, thông số định lượng khác theo hồ sơ cấp phép.
3.5. Bao gói vận chuyển.
Không mô tả các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước ngoài phạm vi cần thiết để tổ chức hoạt động vận chuyển.
4. Thông tin về hoạt động vận chuyển
4.1. Phương thức vận chuyển.
4.2. Phương tiện vận chuyển.
4.3. Điểm xuất phát.
4.4. Điểm đến.
4.5. Tuyến đường dự kiến.
4.6. Các điểm dừng dự kiến.
4.7. Thời gian vận chuyển.
4.8. Thời gian bàn giao, tiếp nhận vật liệu hạt nhân.
4.9. Các điều kiện đặc biệt có ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổ chức thực hiện hoạt động vận chuyển
Mô tả việc tổ chức thực hiện hoạt động vận chuyển vật liệu hạt nhân, bao gồm:
1.1. Các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chuyến vận chuyển;
1.2. Quan hệ phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân trong quá trình vận chuyển;
1.3. Trình tự thực hiện từ khi tiếp nhận vật liệu hạt nhân để vận chuyển đến khi hoàn thành việc bàn giao tại điểm nhận.
2. Tổ chức chỉ huy, điều hành
2.1. Chỉ huy vận chuyển;
2.2. Cơ chế chỉ huy, điều hành trong suốt quá trình vận chuyển;
2.3. Phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên tham gia chuyến vận chuyển;
2.4. Phương án thay thế khi người chỉ huy hoặc thành viên chủ chốt không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
3. Lực lượng bảo vệ, lực lượng ứng phó và cơ chế phối hợp
3.1. Thành phần lực lượng bảo vệ tham gia chuyến vận chuyển;
3.2. Nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ trong từng giai đoạn của hoạt động vận chuyển;
3.3. Lực lượng ứng phó được huy động khi xảy ra sự cố mất an ninh hạt nhân;
3.4. Cơ chế phối hợp giữa lực lượng bảo vệ, lực lượng ứng phó với các tổ chức tham gia vận chuyển;
3.5. Cơ chế phối hợp với Cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia, cơ quan công an, quân đội và các cơ quan có thẩm quyền khác;
3.6. Đầu mối liên hệ và phương thức trao đổi thông tin trong quá trình phối hợp.
4. Hệ thống thông tin liên lạc
4.1. Phương tiện thông tin liên lạc được sử dụng;
4.2. Đầu mối thông tin liên lạc;
4.3. Chế độ duy trì thông tin liên lạc trong suốt quá trình vận chuyển;
4.4. Biện pháp bảo đảm duy trì thông tin liên lạc khi xảy ra sự cố hoặc gián đoạn thông tin.
III. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN NINH HẠT NHÂN
1. Đánh giá nguy cơ mất an ninh hạt nhân
1.1. Cá nhân, tổ chức xin cấp phép vận chuyển vật liệu hạt nhân thực hiện đánh giá nguy cơ mất an ninh hạt nhân đối với chuyến vận chuyển;
1.2. Các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân trong từng giai đoạn của hoạt động vận chuyển;
1.3. Các vị trí, thời điểm hoặc điều kiện có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân;
1.4. Cá nhân, tổ chức xin cấp phép vận chuyển vật liệu hạt nhân lựa chọn và áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân phù hợp với chuyến vận chuyển.
2. Điều kiện trước khi thực hiện vận chuyển
2.1. Tình trạng vật liệu hạt nhân, bao gói vận chuyển và niêm phong;
2.2. Điều kiện của phương tiện vận chuyển phục vụ bảo đảm an ninh hạt nhân;
2.3. Tình trạng hoạt động của phương tiện, thiết bị thông tin liên lạc và các thiết bị phục vụ bảo đảm an ninh;
2.4. Bố trí lực lượng bảo vệ, lực lượng ứng phó và các thành viên tham gia chuyến vận chuyển;
2.5. Phổ biến kế hoạch, phân công nhiệm vụ và thống nhất cơ chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển;
2.6. Điều kiện khác có ảnh hưởng đến việc bảo đảm an ninh hạt nhân trước khi khởi hành.
3. Biện pháp bảo đảm an ninh hạt nhân trong quá trình vận chuyển
3.1. Kiểm soát vật liệu hạt nhân và phương tiện vận chuyển
Mô tả các biện pháp kiểm soát vật liệu hạt nhân, bao gói vận chuyển và phương tiện vận chuyển trong suốt quá trình vận chuyển nhằm ngăn ngừa việc tiếp cận trái phép, chiếm đoạt hoặc can thiệp trái phép.
3.2. Kiểm soát tiếp cận
Mô tả các biện pháp kiểm soát đối với người, phương tiện và các đối tượng khác được tiếp cận vật liệu hạt nhân hoặc phương tiện vận chuyển trong từng giai đoạn của chuyến vận chuyển.
3.3. Bảo vệ thông tin
Mô tả các biện pháp quản lý, sử dụng, lưu giữ và bảo vệ thông tin liên quan đến hoạt động vận chuyển nhằm ngăn ngừa việc tiết lộ, sử dụng hoặc tiếp cận trái phép.
3.4. Thông tin liên lạc
Mô tả việc tổ chức duy trì thông tin liên lạc giữa các tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển; chế độ báo cáo, trao đổi thông tin; các biện pháp bảo đảm duy trì thông tin liên lạc trong suốt quá trình vận chuyển.
3.5. Theo dõi và giám sát chuyến vận chuyển
Mô tả phương thức theo dõi, giám sát hoạt động vận chuyển; việc giám sát vị trí, tình trạng của đoàn vận chuyển và các biện pháp xử lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
3.6. Kiểm soát việc thay đổi tuyến đường hoặc lịch trình vận chuyển
Mô tả các biện pháp kiểm soát khi thay đổi tuyến đường hoặc lịch trình vận chuyển nhằm bảo đảm duy trì mức độ bảo đảm an ninh hạt nhân theo Kế hoạch.
3.7. Bảo đảm an ninh tại các địa điểm dừng, trung chuyển và địa điểm phát sinh trong quá trình vận chuyển
Mô tả các biện pháp bảo đảm an ninh đối với vật liệu hạt nhân, phương tiện vận chuyển, lực lượng bảo vệ và khu vực xung quanh trong thời gian dừng vận chuyển; các biện pháp kiểm soát tiếp cận, duy trì thông tin liên lạc và tăng cường giám sát trong thời gian dừng.
3.8. Bàn giao và tiếp nhận vật liệu hạt nhân
Mô tả trình tự kiểm tra, bàn giao, tiếp nhận vật liệu hạt nhân; việc xác nhận tình trạng vật liệu hạt nhân, bao gói và niêm phong khi kết thúc hoạt động vận chuyển.
4. Ứng phó đối với sự cố mất an ninh hạt nhân
Mô tả các biện pháp ứng phó, cơ chế chỉ huy, phối hợp và thông tin liên lạc đối với các tình huống sau:
a) Mất thông tin liên lạc;
b) Chậm hành trình hoặc dừng vận chuyển ngoài kế hoạch;
c) Tai nạn hoặc sự cố đối với phương tiện vận chuyển;
d) Tiếp cận trái phép đối với vật liệu hạt nhân hoặc phương tiện vận chuyển;
đ) Chiếm đoạt trái phép vật liệu hạt nhân;
e) Phá hoại;
g) Các tình huống khác có thể ảnh hưởng đến an ninh hạt nhân trong quá trình vận chuyển.
Nêu trình tự thông báo, huy động lực lượng, xử lý ban đầu, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và báo cáo theo quy định của pháp luật.
PHẦN IV. TÀI LIỆU KÈM THEO
Các tài liệu kèm theo là bộ phận không tách rời của Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân trong quá trình vận chuyển và được xây dựng phù hợp với từng chuyến vận chuyển, bao gồm:
1. Sơ đồ tuyến đường vận chuyển.
2. Sơ đồ tổ chức chỉ huy, điều hành và thông tin liên lạc.
3. Danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia chuyến vận chuyển và đầu mối liên hệ.
4. Danh mục vật liệu hạt nhân, bao gói vận chuyển và phương tiện vận chuyển.
5. Danh mục phương tiện, thiết bị phục vụ bảo đảm an ninh hạt nhân và thông tin liên lạc.
6. Phương án phối hợp giữa các tổ chức tham gia vận chuyển và với cơ quan công an, quân đội, các cơ quan có thẩm quyền khác.
7. Phương án ứng phó đối với các tình huống mất an ninh hạt nhân trong quá trình vận chuyển.
8. Các tài liệu khác có liên quan phục vụ việc tổ chức và thực hiện Kế hoạch bảo đảm an ninh hạt nhân trong quá trình vận chuyển.
